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I. Giới thiệu 

Trong những năm gần đây lượng gỗ khai thác được ở các nước Châu Á ngày càng khan hiếm 

bởi hai nguyên nhân: Rừng đã cạn kiệt và Chính phủ các nước có chính sách nhằm hạn chế việc khai 

thác rừng để bảo vệ môi trường. Bởi vậy nguyên liệu cho sản xuất than hoạt tính ngày càng ít dần, 

trong lúc đó nhu cầu về than hoạt tính ngày càng tăng. Để đáp ứng nhu cầu đó, nhiều nước ở Châu Á 

bắt tay vào việc nghiên cứu [1] sản xuất than hoạt tính từ tre luồng [3,4] và bán trên thị trường các sản  

phẩm than  hoạt  tính  từ tre luồng [6]. So với các loại than hoạt tính làm từ các nguyên liệu khác, than 

hoạt tính làm từ tre luồng có một số tính chất đặc biệt như: diện tích bề mặt riêng rất cao và khả năng 

hấp phụ khí hơi rất lớn [3,4,5]. Điều này thu hút nhiều sự quan tâm và nghiên cứu để dùng trong xử lý 

môi trường, hấp  thụ các tác nhân  khó tách trong  nước như amoni,  phenol [5,8]… 

Ở Việt Nam, cây tre trồng từ Nam chí Bắc và có nhiều loại tre khác nhau: tre gai, 

Tre lồ ô, tre tầm vông, tre đằng ngà, luồng, vầu nứa v.v. các loại tre này là nguồn nguyên liệu tốt cho 

than hoạt tính. Hàng năm nước ta thu hoạch hàng triệu tấn tre luồng phụ vụ cho nhiều  mục đích khác  

nhau. Ví dụ: riêng  tỉnh  Thanh Hoá có khoảng 70 nghìn hecta trồng luồng, hàng  năm  số lượng  thu  

hoạch ở  tỉnh  Thanh Hoá là 20  triệu cây/năm  tương đương 40 nghìn tấn. Số lượng này được dùng 

khoảng 40% cho 39 cơ  sở chế biến tre thành đồ gia dụng và hàng thủ công mỹ nghệ … để bán trong 

nước và xuất  khẩu. Trong số 40% đó chỉ sử dụng được khoảng 50% vào thành phẩm; 50% còn lại là  

gốc, ngọn, mắt và một số cây tre không đủ tiêu chuẩn. Như vậy hàng năm có khoảng  gần chục nghìn 

tấn phế liệu từ tre luồng phế thải chưa có mục đích sử dụng hiệu quả. 

 Hiện nay ở nước ta đã có một vài cơ sở đốt  tre thành  than để bán trong nước và xuất khẩu: Hoà 

Bình, Vĩnh Phúc,Thanh Hoá và Lâm Đồng. Tuy nhiên, việc hoạt hoá than tre thành sản phẩm công 

nghiệp trong nước chưa được nghiên cứu. Bởi vậy trong công trình này chúng  tôi tiến hành nghiên cứu 

đốt tre thành than và sử dụng lò công nghiệp để hoạt hoá thành than hoạt tính. 

 

II. Nghiên Cứu thực nghiệm 

      Để có than hoạt tính phải tiến hành 2 công đoạn chính: đốt tre thành than và hoạt hoá than. 

Đốt luồng thành than (thường gọi là than hoá). 

 Có hai  phương pháp: Đốt bằng lò công nghiệp và đốt bằng lò thủ công. 

Đốt bằng lò công nghiệp:  
 Cây luồng được cưa  ra từng đoạn ngắn khoảng 2cm, sau đó dùng máy chẻ ra thành mảnh 2cm. 

Dùng  loại lò quay  nghiêng  3-4 độ có nhiệt  độ 400-600
0
C, than thu được có kích thước đồng đều. 

Thời gian lưu trong lò khoảng1h.Sử dụng phương pháp này gần như chưng khô nguyên liệu. 

Đốt than bằng lò thủ công: 
 Phương pháp này được dùng phổ biến trong  dân dan gian bao đời nay để đốt than. Lò được tạo 

thành bằng rất nhiều cách khác nhau, một số cách thông dụng hiện nay là khoét vào lòng đất tạo thành 

các bầu chứa nguyên liệu kết hợp với xây tường bằng gạch đặc, hoặc xây tường lò hoàn toàn bằng gạch 

có thành dày từ 60cm đến 1m và cuốn mái vòm. 

 Trong nghiên cứu thực nghiệm này, chúng tôi sử dụng lò thủ công xây bằng gạch đặc có tường 

dày từ 1m (phần đáy) đến 60cm (phần nóc lò) để than hóa nguyên liệu. Mỗi mẻ có thể đốt 3-5 tấn 

luồng phế thải (các đoạn gốc, mắt, thân cây có chièu dài từ 10 đến 50 cm). Phần đáy lò có một khoảng 

trống để chứa nhiên liệu nhóm lò. Dùng gạch xây kín cửa lò chỉ chứa một cửa nhỏ để đưa củi vào đốt 

mồi ban đầu, sau đó lò tự cháy. 



Trong quá trình than hóa, chúng tôi sử dụng các thiết bị đo nhiệt độ để xác định nhiệt độ của lò 

theo thời gian.  

Hình 1: Đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ lò than hóa theo thời gian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ chế than trước lúc hoạt hóa  

   Bất cứ loại lò hoạt hóa nào cũng  có quy định  kích  thước hạt  đem hoạt  hoá. Nếu hạt  to, thời gian 

hoạt hóa lâu và tốn nhiều nhiên liệu; nếu hạt  bé, thời gian  hoạt  hoá nhanh, phản ứng khí hóa xảy ra 

với tốc độ cao, độ thiêu đốt lớn, do đó lượng than còn lại sau lúc hoạt hóa rất thấp thường. Thông 

thường đối với mỗi loại nguyên liệu, sau khi hoạt hóa thí nghiệm người ta sẽ đưa ra kích thước của hạt 

phù hợp. 

Trong nghiên cứu này, sau khi nghiên cứu thí nghiệm chúng tôi sử dụng hạt có kích thước 2-5 

mm. Quá trình chế biến này mất đi khoảng 10%  lượng than. 

Bảng 1: Kết quả kiểm tra một số thông số kỹ thuật của than luồng trước khi hoạt hóa 

 

TT Chỉ tiêu Kết quả đo kiểm 

1 Độ bền hạt, % 98 

2 Diện tích bề mặt riêng, m2/g 37,4 –  99,5 

3 Chỉ số MX, ml/g 0,9 –  1,3 

4 Chỉ số Iod, mg/g 35,5 -100,2 

5 Hàm lượng tro, % 4,23-11,17 

6 Hàm lượng cacbon, % 48,62-72,85 

(Kết quả kiểm tra tại PTN Phân viện Phòng chống vũ khí NBC- Trung tâm KH&CN Quân Sự) 
Hoạt hoá trên hệ lò công nghiệp  

   Để có thể tiến hành hoạt hóa bằng hệ lò công nghiệp, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thử 

nghiệm trên qui mô nhỏ làm căn cứ xác định các thông số cơ bản trên hệ lò công nghiệp. 

 Quá trình nghiên cứu thực nghiệm hoạt hóa than bằng lò công nghiệp được tiến hành trên hệ lò 

quay nằm  ngang đốt trong, kích thước lò dài 2m, đường kính 1,2m. Lò được lát gạch chịu nhiệt bên 

trong, tốc độ quay ¼ vòng/phút. Lò có cấu trúc hoạt hóa gián đoạn với khối lượng 300-400kg/mẻ. 

Nhiên liệu đốt lò là hỗn hợp khí than từ dây chuyền sản xuất phân đạm, hỗn hợp này có chứa CO, H2, 

CH4 và một số khí khác. Nhiệt lượng của hỗn hợp khí khoảng 800-1000 calo/. Khì được đốt trực tiếp 

với than bằng cách bơm một lượng không khí vào lò đủ để khí cháy hết. 

Sự thay đổi nhiệt độ trong lò than hóa
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Tiến hành hoạt hóa than với tác nhân hoạt hóa là hơi nước, phương trình phản ứng xảy ra như 

sau:               H2O  + nC      (n+1)C + CO + H2 

Phản ứng này được gọi là phản ứng khí hóa than, nó xảy ra ở 900
0
C-1000

0
C, thông thường duy trì 

nhiệt độ lò ở 900
0
C là tối ưu. 

   Các thông số của lò được duy trì trong quá trình hoạt hoá: 

- Nhiệt độ  850 - 900 độ C 

- Hơi nước 5-15 m
3
/phút 

- Không khí 40-50 m
3
/phút 

- Áp suất hơi 2at 

Theo  kế hoạch nghiên cứu, chúng tôi hoạt hoá 10 mẻ với các khoảng thời gian khác nhau, mục đích 

là xác định thời gian thích hợp nhất để hiệu suất  thu hồi cao, kinh tế để có thể áp dụng sản xuất trong thực 

tế.  

Bảng2:  kết quả đo kiểm tra các thông số kỹ thuật của than hoạt tính từ nguyên liệu luồng  

Mẫu 

số 

Thông số 

T.gian 

hoạt hóa 

(giờ) 

Độ hấp 

phụ 

(mMol/g) 

Bề 

mặt 

riêng 

(m2/g) 

Tổng lỗ 

xốp 

(cm3/g) 

Thể 

tích lỗ 

bé 

(cm3/g) 

Thể 

tích lỗ 

trung 

(cm3/g)  

Thể 

tích lỗ 

to 

(cm3/g) 

Khả 

năng 

tẩy 

màu ml 

% tẩy 

màu 

Hấp 

phụ 

động 

lực 

(phút) 

Độ 

bền 

                        

1 1 0.91 127 0.91 0.056 0.025 0.83 0 0 0 >97 

2 3 2.41 471 0.88 0.19 0.018 0.66 5 25 54' >96 

3 5 2.61 511 1.01 0.21 0.023 0.86 5.5 27   >96 

4 6 4.06 743 1.19 0.33 0.034 0.82 6.2 32   >96 

5 7 4.11 816 1.6 0.34 0.027 0.79 6.5 42   >96 

6 8 4.66 857 1.4 0.36 0.037 0.75 8.4 45.5   >96 

7 9 5.02 970 0.98 0.41 0.072 0.5 9 47.5   >96 

8 11 5.29 1057 1.11 0.43 0.036 0.64 9.5 50 83' >96 

10 13 6.91 1311 1.25 0.54 0.074 0.64 12 65   >96 

12 14 7.9 1597 1.04 0.64 0.067 0.34 14.5  70   >96 

14 15 10.07 1802 1.25 0.79 0.102 0.36 15  75 158' >96 

(Kết quả kiểm tra tại PTN Phân viện Phòng chống vũ khí NBC- Trung tâm KH&CN Quân Sự) 
Kết quả cho thấy, thời gian hoạt hóa ở 10giờ là tối ưu, vì tại đây  hiệu xuất  thu được 50-60% và  

theo bảng kết quả phân tích, độ hấp thụ đạt 5,5 mMol/g. Nếu hoạt hóa 15giờ, độ hấp thụ đạt 

10,1mMol/g nhưng lượng thu hồi chỉ khoảng 30%. 

Hình 2: Kết quả kiểm tra thông số kỹ thuật của than hoạt tính 
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III. Kết quả và thảo luận  

- Cây luồng mọc nhiều nơi, chu trình thu hoạch ngắn, cây  luồng 2 năm trở lên có thể dùng làm than. 

Khi đốt luồng ta thu được tỷ lệ 1/5 -1/6 cho thấy không kém hơn so với gỗ về hiệu quả, trong khi 

một rừng  luồng có thể thu hoạch trong 10 năm liên tục, trái  lại một rừng gỗ sau 10 năm mới thu  

hoạch được 1 lần. Qua kết quả thực nghiệm cũng cho thấy,  than luồng không kém than  gỗ  và các  

loại than khác về các tính chất cơ bản như: Độ hấp  thụ bề mặt  riêng, độ bền,  khả  năng tẩy màu… 

đều cao, thậm chí rất cao, ví dụ khả năng hấp thụ động lực có thể lên đến 158 phút (Xem bảng kết 
quả kiểm cha chất lượng than).  

- Trong bảng  ta  thấy rằng nếu cùng phương  pháp  chế  biến  như  các  loại  than khác độ   hấp  thụ  

chỉ   bằng  1/3  than  luồng  và  than  gỗ  bằng  2/3 than  luồng. Đối  than  luồng  hoạt  hóa ≈ 1142 

ml/g nhưng  khi  hoạt hóa 15 giờ  S ≈1802 ml/g và  thể  tích lỗ bé đạt 0,79 cm
3
g và đặc biệt độ hấp 

thụ đạt 10 mMlo/g, giá trị này  gấp 2 lần than AG5 của Nga và 111của Trung Quốc đây là hai loại 

than được sử dụng rộng rãi cho mặt nạ phòng độc trong Quân đội hiện nay. 

- Về mặt kinh tế: Sử dụng than luồng làm than hoạt tính đem lại lợi suất không kém than gỗ và còn 

hơn than khoáng. Quy trình chế biến đơn giản và ít làm ô nhiễm môi trường. Kết quả ngày cũng 

phù hợp với các nghiên cứu của nhiều tác giả trên thế giới, chẳng hạn trong [1], Tác giả đã tạo ra 

than hoạt tính từ tre luồng đạt diện tích bề mặt đến 2500m
2
/g. 

Hình 3 : Ba dạng sản phẩm của than hoạt tính 

               
Dạng bột       Dạng hạt    Dạng viên 

 

IV. Kết luận   

1. Đề tài đã tiến thành nghiên cứu điều chế than hoạt tính từ luồng đi từ khâu đốt luồng thành 

than và hoạt hóa than thành than hoạt tính; 

2. Cây luồng được đốt thành than bằng lò thủ công dân gian có lợi hơn đốt công nghiệp, tiết kiệm 

được nhiên liệu, người dân  bình  thường có thể đốt và thực hiện  được  ở bất cứ  địa phương 

nào; 

3. Muốn chế biến  than luồng thành than  hoạt  tính, sau  khi đốt phải có bước sơ chế và  tuyển 

kích thước cho phù hợp yêu cầu kĩ thuật của lò hoạt hóa; 

4. Than hoạt tính từ luồng có độ hấp thụ cao, độ bền các thông số khác đạt yêu cầu của đa số các 

mục đích sử dụng thông thường; 

5. Quá trình hoạt hóa bằng lò quay đốt trong, thời gian hoạt hóa ở 10 giờ là phù hợp về mặt kinh 

tế và các tính chất của than. Vì ở thời gian này hiệu xuất cho 50-60% đồng thời chất lượng 

than hoạt tính cao so với than khác (ở cùng mức chi phí). 
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